
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Nguyễn Ngọc Quốc Ân N.T.Thuật 24 Lê Nguyễn Kim Thư X N.T.Thuật

2 Cao Thành Đạt N.T.Thuật 25 Nguyễn Hồ Minh Thư X N.T.Thuật 

3 Phạm Hà  Giang X H.T.Kỷ 26 Nguyễn Thị Hoàng Thy X N.T.Thuật

4 Lê Nguyễn Thanh Giàu X H.T.Kỷ 27 Lê Nguyễn Hoàng Tiến H.T.Kỷ

5 Đặng Hoàng Hồng Hạnh X 6A2 28 Nguyễn Công Phúc Tiến Kỳ Đồng

6 Nguyễn Gia Hân X H.T.Kỷ 29 Võ Liêu Trung Tín BT T.H.Thành

7 Nguyễn Ngọc Khả Hân X N.T.Thuật 30 Nguyễn Đình Toàn N.T.Thuật

8 Hồ Quang Hiếu N.T.Thuật 31 Nguyễn Phương Trâm X H.T.Kỷ

9 Hà Nhã Kha X N.T.Thuật 32 Trần Thị Kim Tuyền X N.T.Thuật

10 Trần Huỳnh Minh Khang N.T.Thuật 33 Nguyễn Thị Hồng Uyên X N.T.Thuật 

11 Đoàn Tuấn Khang N.T.Thuật 34 Trần Lê Vy X 6A4

12 Võ Nguyễn Đăng Khoa N.T.Thuật 35 Huỳnh Thái Nhã Vy X N.T.Thuật

13 Phạm Nguyễn Hà Linh X N.T.Thuật

14 Nguyễn Hoàng Long H.T.Kỷ

15 Lư Nguyễn Hoàng Nhân N.T.Thuật

16 Trần Nguyễn Quỳnh Như X N.T.Thuật

17 Lưu Hậu Phát H.T.Kỷ

18 Lê Anh  Phúc N.T.Thuật

19 Lư Nguyễn Hoàng Phúc N.T.Thuật

20 Phạm Ngọc Thúy Phương X N.T.Thuật 

21 Lâm Minh Tài N.T.Thuật

22 Trương Nguyễn Đức Tâm N.T.Thuật

23 Thân Ngọc Anh Thư X N.T.Thuật

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

LỚP :  6A3
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Ngày 30 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )


